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Phụ lục 01. Quy hoạch sử dụng đất toàn xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn giai đoạn 2021-2030.                     

(Kèm theo Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 05/11/2024 của UBND huyện Bắc Sơn)

 Đơn vị tính: ha

	Thứ tự
	Mục đích sử dụng
	Mã
	Diện tích   năm 2022
	Tỷ lệ
	Quy hoạch đên năm 2025
	Tăng(+)/ Giảm(-)
	Quy hoạch đên năm 2030
	Tăng(+) /Giảm(-)
	Tỷ lệ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)=(6)-(4)
	(8)
	(9)=(8)-(4)
	(10)

	 
	Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính (1+2+3)
	
	4454,49
	
	4454,49
	
	4454,49
	
	100

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	3439,75
	77,22
	3389,83
	-49,92
	3364,87
	-74,88
	75,54

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	710,91
	15,96
	631,48
	-79,43
	591,77
	-119,14
	13,28

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	CHN
	643,34
	14,44
	575,15
	-68,19
	541,05
	-102,29
	12,15

	1.1.1.1
	   Đất trồng lúa 
	LUA
	287,16
	6,45
	261,38
	-25,78
	248,49
	-38,67
	5,58

	1.1.1.2
	   Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	356,18
	8,00
	313,77
	-42,41
	292,56
	-63,62
	6,57

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	67,57
	1,52
	56,34
	-11,23
	50,72
	-16,85
	1,14

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	2722,1
	61,11
	2734,71
	12,61
	2741,02
	18,92
	61,53

	1.2.1
	  Đất rừng sản xuất
	RSX
	2690,56
	60,40
	2724,19
	33,63
	2741,01
	50,45
	61,53

	1.2.2
	  Đất rừng phòng hộ
	RPH
	31,53
	0,71
	10,51
	-21,02
	0,00
	-31,53
	0,00

	1.2.3
	  Đất rừng đặc dụng
	RDD
	-
	
	
	0,00
	
	0
	0,00

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	6,75
	0,15
	6,25
	-0,50
	6,00
	-0,75
	0,13

	1.4
	Đất làm muối
	LMU
	-
	
	
	0,00
	
	0
	0,00

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	0
	
	17,39
	17,39
	
	26,09
	0,00

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	196,59
	4,41
	452,49
	255,90
	465,97
	255,9
	10,46

	2.1
	Đất ở
	OTC
	49,99
	1,12
	87,29
	37,30
	105,94
	55,95
	2,38


	2.1.1
	   Đất ở tại nông thôn
	ONT
	49,99
	1,12
	87,29
	37,30
	105,94
	55,95
	2,38

	2.1.2
	   Đất ở tại đô thị
	ODT
	-
	
	
	0
	
	
	0,00

	2.2
	Đất chuyên dùng
	CDG
	128,9
	2,89
	262,86
	133,96
	360,03
	199,95
	8,08

	2.2.1
	  Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	TSC
	0,1
	0,00
	0,85
	0,75
	0,85
	0,75
	0,02

	2.2.2
	  Đất quốc phòng
	CQP
	24,71
	0,55
	24,71
	0
	24,71
	0
	0,55

	2.2.3
	  Đất an ninh
	CAN
	0
	0,00
	0,10
	0,1
	0,10
	0,1
	0,00

	2.2.4
	  Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	DSN
	2,22
	0,05
	2,22
	0
	2,22
	0
	0,05

	2.2.5
	  Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	6,55
	0,15
	7,61
	1,06
	7,61
	1,06
	0,17

	2.2.6
	  Đất có mục đích công cộng
	CCC
	95,32
	2,14
	144,63
	49,31
	175,27
	73,97
	3,93

	 
	     Đất giao thông
	DGT
	49,26
	1,11
	59,93
	10,67
	65,26
	16
	1,47

	 
	     Đất thủy lợi
	DTL
	36,66
	0,82
	37,19
	0,53
	37,46
	0,8
	0,84

	 
	     Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	0,21
	0,00
	0,81
	0,60
	0,81
	0,6
	0,02

	 
	     Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	0,19
	0,00
	0,19
	0,00
	0,19
	0
	0,00

	 
	     Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo
	DGD
	1,39
	0,03
	1,42
	0,03
	1,42
	0,03
	0,03

	 
	     Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	0,43
	0,01
	1,40
	0,97
	1,40
	0,97
	0,03

	 
	     Đất công trình năng lượng
	DNL
	 
	0,00
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,00

	 
	     Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	0,03
	0,00
	0,03
	0,00
	0,03
	0
	0,00

	 
	     Đất có di tích lịch sử văn hóa
	DDT
	12,63
	0,28
	67,87
	55,24
	68,37
	55,24
	1,53

	 
	     Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	 
	0,00
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,01

	2.3
	 Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	-
	
	
	0
	
	0
	0,00

	2.4
	 Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	0,12
	0,00
	0,12
	0
	0,12
	0
	0,00

	2.5
	  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT
	NTD
	7,51
	0,17
	6,98
	-0,53
	6,71
	-0,8
	0,15

	2.6
	Đất chợ
	DCH
	0,38
	0,01
	0,45
	0,07
	0,45
	0,07
	0,01

	2.7
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	0,72
	0,02
	0,75
	0,03
	0,77
	0,05
	0,02

	2.8
	Đất mặt nước (suối, hồ…)
	SON
	10,05
	0,23
	10,05
	0
	10,05
	0
	0,23

	2.9
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	-
	
	
	0
	
	0
	0,00

	2.1 0
	Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm
	SKX
	6,38
	0,14
	5,46
	-0,92
	5,00
	-1,38
	0,11

	2.11
	Đất thương mại dịch vụ
	TMD
	0,04
	0,00
	83,19
	83,15
	124,77
	124,73
	2,80

	2.12
	Đất công cộng khác
	DCC
	0
	
	0,93
	0,93
	1,40
	1,4
	0,03

	3
	 Đất chưa sử dụng
	CSD
	818,15
	18,37
	688,48
	-129,67
	623,65
	-194,5
	14,00

	3.1
	   Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	21,71
	0,49
	7,24
	-14,47
	0,00
	-21,71
	0,00

	3.2
	   Đất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	5,23
	0,12
	1,74
	-3,49
	0,00
	-5,23
	0,00

	3.3
	   Núi đá không có rừng cây
	NCS
	791,21
	17,76
	679,50
	-111,71
	623,65
	-167,56
	14,00


Bảng 02. Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030                   

(Kèm theo Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 05/11/2024 của UBND huyện Bắc Sơn)

Đơn vị tính: ha
	STT
	Loại đất
	QH đến 2030
	Ghi chú/Vị trí

	1
	Đất nông nghiệp
	3.364,87
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	248,49
	Tập trung chủ yếu  dọc 2 bên ĐT.243;

Trong đó: Các khu vực vực trồng lúa trên diện tích lớn tại: 

- Thôn Nông Lục: Đồng Nà Vùng, Đồng Nà Vịt ….

- Thôn Xuân Giao: Đồng Nà tang, Đồng Nà Ná… 

- Thôn Minh Đán: Đồng Thâm túy, Đồng Thâm Luông…

- Thôn Ma Hin Đồng Bó Táng, Đồng Dưới Mương…
- Thôn An Ninh: Đồng Nà Lặng, Đồng Dằn, Đồng Nà Cầu … 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	292,56
	Vùng này nằm đan xen với vùng trồng lúa, địa hình bằng phẳng nhưng nguồn nước không dồi dào bằng vùng trồng lúa, có diện tích lớn, phủ hầu hết đất sản xuất nông nghiệp của xã, trên tất cả các thôn, các vùng trồng lớn nhất tại các thôn:

- Thôn Lương Minh: Lân Mòn, Lân Ảng…

- Thôn Tiên Hội: Lân Khách, Đồng Pác Ca….

- Thôn Hiệp Lực: Đồng Nà lân, Đồng Hiệp Lực…

- Thôn Minh Đán: Đồng Thăm Gằng, Đồng Nà Này…

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	50,72
	Rải rác xem lẫn cùng vùng trồng cây hàng năm nằm giáp các vùng rừng sản xuất, rừng phòng hộ, các lân lũng bao quanh là rừng sản xuất.

Các thôn có vùng trồng cây lâu năm lớn như thôn: thôn Lương Minh (Lân Ta, Lân Rì Ngoài...), thôn Minh Đán( Lân Đấy...) , thôn An Ninh (Đồng Thâm Bốc...), thôn Ma Hin ( Thôn Lâm Nghiệp...)

	1.3
	Đất lâm nghiệp 
	2.741,02
	Nằm phần lớn trên diện tích đất đồi núi bao quanh lấy vùng thung lũng bằng phẳng đất sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng ở trung tâm xã, định hướng mở rộng diện tích vùng trồng rừng sản xuất thay thế diện tích đất đồi, núi chưa sử dụng, phủ rộng khắp trên tất cả các thôn với vùng diện tích lớn nhất chủ yếu thuộc về thôn Ma Hin, thôn Tiên Hội, thôn Lương Minh, thôn Minh Đán là các thôn có vùng trồng rừng sản xuất lớn nhất.

Vùng trồng rừng phòng hộ diện tích rất nhỏ chỉ chiểm khoảng chưa đầy 1% diện tích tự nhiên toàn xã, vùng trồng rừng sản xuất tập trung chủ yếu tại thôn Ma Hin khu vực gần trung tâm xã giáp thôn An Ninh.

	1.4
	Đất nuôi trồng thủy sản
	6,00
	Rải rác ở khu trung tâm xã, trung tâm thôn, khu vực thuộc các khu dân cư tập trung trên địa bàn xã và một số khu vực bờ suối, và các ao nhỏ quy mô tại hộ gia đình, rải rác gần khu vực suối trên các thôn.

	1.5
	Đất chăn nuôi
	26,09
	- Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung Lân Mòn thuộc thôn Lương Minh: 

Chuyển đổi từ diện tích tương ứng trồng cây hàng năm sang đất chăn nuôi thuộc khu Lân Mòn 

	2
	 Đất xây dựng
	455,92
	 

	2.1
	Đất ở 
	105,94
	- Khu dân cư cũ tại 10/10 thôn chủ yếu tập trung khu vực trung tâm thôn, dọc đường trục thôn.

- Khu ở mới QH từ lề đường vào 50-80m, tập trung theo các tuyến đường ĐT.243 khu vực đất nông nghiệp bằng phẳng, thuận lợi cho xây dựng. 

- Khu ở mới QH đan xem trong các khu dân cư cũ tập trung tại trung tâm xã, thôn.

	2.2
	Đất công cộng
	81,26
	-Bao gồm: Đất xd trụ sở cơ quan, y tế, Giáo dục đào tạo, cơ sở văn hóa , sinh hoạt cộng đồng, Chợ, khu thương mại-dịch vụ …

	2.3
	Đất cây xanh-thể dục thể thao 
	3,4
	- Trung Tâm TDTT xã tại thôn Mỏ Nhài, thôn An Ninh, và các sân TDTT thôn;

- Quy hoạch sân TDTT quy mô sân bóng đá 11 người đảm bảo TC nông thôn mới Nâng Cao

- Đất cây xanh tại các khu dân cư tập trung đạt tiêu chuẩn 4 m2/người.

	2.4
	Đất tín ngưỡng, danh lam thắng cảnh, di tích, đình đền, đất di tích
	68,37
	Cải tạo và mở rộng  các khu di tích lịch sử:

+ Mở rộng Di tích lịch sử đồn Mỏ Nhài.

+ Mở rộng Di tích lịch sử Làng Minh Đán thuộc thôn Minh Đán.

+ Mở rộng Di tích lịch sử Lân Áng (Lân Ảng) thuộc thôn Lương Minh. 

+ Mở rộng di tích Đình Nông Lục thuộc thôn Nông  Lục.

+ Mở rộng Đình Xuân Giao thuộc thôn Xuân Giao.

Khoanh vùng và cải tạo bảo tồn đối với

+ Các miếu thờ, đình , đền, chùa khác trên địa bàn các thôn trên địa bàn xã: Cụ thể có 2 miếu thờ trên địa bàn thôn Mỏ Nhài.

+ Di tích Búp Hủi thuộc thôn Nông Lục



	2.5
	Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề
	7,61
	- Các cơ sở sản xuất, chế biến thô, tiểu thủ công nghiệp, sửa chữa nông cụ.v.v.

	2.6
	Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng
	5,0
	- Mỏ đá vôi Lùng Khứ I thuộc thôn Lương Minh .

	2.7
	Đất công cộng xây dựng các chức năng khác
	1,44
	- Đất thao trường bãi tập dân quân tự vệ

- Trụ sở ban CHQS xã

	2.8
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	72,72
	 

	2.8.1
	Đất giao thông
	65,26
	- Đất giao thông toàn xã

	2.8.2
	Đất xử lý chất thải rắn
	0,25
	 Bãi trung chuyển rác thải thôn Lương Minh, gần mỏ đá vôi Lùng Khứ I.

	2.8.3
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	6,71
	Trên địa bàn xã đã có các nghĩa trang tập trung tại khu vực thôn An Ninh và thôn Mỏ Nhài

	2.8.4
	Đất hạ tầng kỹ thuật khác 
	0,5
	Đất công trình năng lương, công trình bưu chính, viên thông, các công trình đầu mối phục vụ đời sống nông thôn như: cấp điện , cấp nước, thoát nước.

	2.9
	Đất hạ tầng phục vụ SX
	37,46
	Đất thủy lợi; Đất phi nông nghiệp khác (Kho, trạm, trại…)

	3
	Đất khác
	633,7
	 

	3.1
	Đất sông, suối, hồ
	10,05
	 Đất suối, hồ, mặt nước trên toàn xã

	3.2
	Đất chưa sử dụng
	623,65
	 Chủ yếu là đất núi đá không có rừng cây xen kẽ bởi đất trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất, một số khu vực đất bằng đất đá nhưng khó tiếp cận, đất bạc màu khó sản xuất nông nghiệp. 


